
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đinh Xuân Đức Sinh ngày: 14/08/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464638036 Số CMND/CCCD: 040206001170 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A7; năm học 2022 - 2023 lớp 11A7; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.8 7.2 6.7 5.6 4.0 4.5 4.8
2 Ngữ văn 7.0 7.2 7.1 5.9 6.1 6.0 5.8
3 Vật lý 5.5 6.0 5.8 4.9 5.7 5.4 5.3
4 Hóa học 5.6 5.9 5.8 4.4 4.5 4.5 5.3
5 Sinh học 4.0 6.1 5.4 4.8 4.9 4.9 6.1
6 Lịch sử 7.6 6.0 6.5 4.5 6.6 5.9 6.3
7 Địa lý 6.0 5.8 5.9 5.3 4.9 5.0 6.3
8 GDCD 5.3 7.7 6.9 5.5 6.7 6.3 7.1
9 Ngoại ngữ 4.9 4.8 4.8 3.6 3.8 3.7 5.8

Trung bình môn 6.2 6.5 6.4 5.1 5.6 5.4 6.2
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đinh Xuân Đức
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Hoàng Quỳnh Hương Sinh ngày: 17/04/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7414569212 Số CMND/CCCD: 040306000986 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A7; năm học 2022 - 2023 lớp 11A7; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.2 4.6 4.8 4.7 3.9 4.2 5.0
2 Ngữ văn 5.8 6.7 6.4 6.2 6.1 6.1 6.1
3 Vật lý 5.3 4.8 5.0 4.0 5.6 5.1 4.6
4 Hóa học 5.7 6.1 6.0 5.1 4.7 4.8 4.7
5 Sinh học 3.6 4.7 4.3 4.9 4.7 4.8 5.8
6 Lịch sử 6.3 4.1 4.8 4.6 6.4 5.8 6.2
7 Địa lý 6.3 6.3 6.3 5.1 6.5 6.0 7.1
8 GDCD 6.2 7.9 7.3 4.0 7.7 6.5 7.5
9 Ngoại ngữ 4.8 3.5 3.9 2.4 4.5 3.8 4.9

Trung bình môn 6.0 5.8 5.8 4.9 6.0 5.6 6.1
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Hoàng Quỳnh Hương
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Hữu Hồng Khanh Sinh ngày: 17/01/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464638039 Số CMND/CCCD: 079205046932 Ngày cấp: 29/05/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát về TTXH
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A7; năm học 2022 - 2023 lớp 11A7; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.3 3.9 4.4 3.1 3.1 3.1 5.1
2 Ngữ văn 6.4 6.9 6.7 6.3 6.4 6.4 5.3
3 Vật lý 4.9 5.0 5.0 4.6 3.8 4.1 4.8
4 Hóa học 4.4 5.5 5.1 5.5 4.3 4.7 4.8
5 Sinh học 5.2 5.0 5.1 4.8 4.6 4.7 5.7
6 Lịch sử 6.0 7.4 6.9 5.4 6.4 6.1 6.1
7 Địa lý 6.9 7.3 7.2 4.7 5.0 4.9 6.9
8 GDCD 5.6 8.3 7.4 5.1 6.9 6.3 7.7
9 Ngoại ngữ 5.5 4.6 4.9 3.7 5.3 4.8 4.5

Trung bình môn 6.1 6.2 6.1 5.1 5.6 5.5 5.8
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Yếu Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Hữu Hồng Khanh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Nhật Minh Sinh ngày: 13/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464656046 Số CMND/CCCD: 074206004861 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11A7; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.0 4.0 4.0 7.1 7.1 7.1 4.9
2 Ngữ văn 5.7 5.5 5.6 5.0 5.1 5.1 5.9
3 Vật lý 4.4 4.5 4.5 2.7 3.2 3.0 3.6
4 Hóa học 3.0 2.6 2.7 3.1 2.3 2.6 4.7
5 Sinh học 3.6 3.1 3.3 2.4 2.7 2.6 5.7
6 Lịch sử 5.2 4.7 4.9 3.7 4.5 4.2 4.8
7 Địa lý 3.6 5.0 4.5 4.6 5.0 4.9 7.1
8 GDCD 2.9 6.6 5.4 3.5 5.8 5.0 5.7
9 Ngoại ngữ 4.3 3.5 3.8 4.2 4.5 4.4 4.5

Trung bình môn 4.7 5.0 4.9 4.5 4.9 4.8 5.5
Học lực Yếu Yếu Trung bình Yếu Yếu Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Nhật Minh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phan Lê Anh Minh Sinh ngày: 07/05/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426612598 Số CMND/CCCD: 074206004572 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A7; năm học 2022 - 2023 lớp 11A7; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 3.1 3.4 4.0 2.9 4.2 3.8 5.0
2 Ngữ văn 6.1 4.4 5.0 4.2 5.0 4.7 4.4
3 Vật lý 4.1 4.9 4.6 3.3 5.5 4.8 4.8
4 Hóa học 4.1 3.6 3.8 3.2 2.9 3.0 4.5
5 Sinh học 4.7 4.8 4.8 5.0 4.7 4.8 5.0
6 Lịch sử 7.1 6.6 6.8 4.2 5.4 5.0 5.6
7 Địa lý 6.3 6.1 6.2 5.4 4.7 4.9 6.8
8 GDCD 5.9 7.1 6.7 5.1 6.6 6.1 6.6
9 Ngoại ngữ 7.1 7.8 7.6 6.8 6.2 6.4 6.8

Trung bình môn 5.4 5.8 5.7 4.7 5.5 5.3 5.8
Học lực Yếu Yếu Trung bình Yếu Yếu Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Khá Tốt Khá Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phan Lê Anh Minh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Hoàng Sơn Sinh ngày: 22/11/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426215289 Số CMND/CCCD: 074206004629 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A7; năm học 2022 - 2023 lớp 11A7; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.6 7.2 7.0 6.8 7.2 7.1 6.5
2 Ngữ văn 6.7 5.9 6.2 5.6 6.2 6.0 7.3
3 Vật lý 5.5 6.6 6.2 6.5 7.0 6.8 6.7
4 Hóa học 6.5 6.4 6.4 6.5 5.8 6.0 5.3
5 Sinh học 5.1 6.4 6.0 5.6 4.2 4.7 5.6
6 Lịch sử 6.6 5.5 5.9 4.4 6.9 6.1 5.2
7 Địa lý 7.1 5.9 6.3 4.8 5.6 5.3 7.0
8 GDCD 5.9 7.7 7.1 4.2 6.2 5.5 7.4
9 Ngoại ngữ 5.7 5.1 5.3 4.6 5.8 5.4 5.1

Trung bình môn 6.4 6.4 6.4 5.7 6.5 6.2 6.6
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Hoàng Sơn
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Thùy Trang Sinh ngày: 15/12/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7414636473 Số CMND/CCCD: 074306004438 Ngày cấp:
Nơi cấp: Bình Dương
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A7; năm học 2022 - 2023 lớp 11A7; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.2 7.2 6.8 3.5 5.6 4.9 5.2
2 Ngữ văn 6.4 6.1 6.5 6.3 6.9 6.7 7.2
3 Vật lý 3.3 6.7 6.5 5.6 4.9 5.1 6.2
4 Hóa học 3.2 6.8 6.8 4.7 4.8 4.8 5.6
5 Sinh học 3.5 7.8 7.6 5.5 4.8 5.0 6.8
6 Lịch sử 4.0 6.2 6.7 3.6 5.5 4.9 6.6
7 Địa lý 5.4 7.1 7.0 5.4 6.1 5.9 7.1
8 GDCD 4.0 8.6 7.6 5.2 8.0 7.1 8.4
9 Ngoại ngữ 4.4 7.0 7.0 4.1 3.1 3.4 5.9

Trung bình môn 5.0 7.2 7.1 5.2 5.8 5.6 6.9
Học lực Yếu Khá Khá Trung bình Yếu Trung bình Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Thùy Trang
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Thị Đoan Trang Sinh ngày: 19/03/2004 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7454570357 Số CMND/CCCD: 074304005806 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 11A7; năm học 2022 - 2023 lớp 12C3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.2 3.9 4.0 5.9 4.9 5.2 4.7
2 Ngữ văn 6.3 7.6 7.2 7.0 7.1 7.1 7.6
3 Vật lý 5.3 5.7 5.6 4.9 4.8 4.8 5.3
4 Hóa học 4.9 3.8 4.2 4.6 5.2 5.0 4.5
5 Sinh học 3.9 6.2 5.4 6.1 6.9 6.6 4.9
6 Lịch sử 7.0 7.0 7.0 8.2 8.0 8.1 6.7
7 Địa lý 6.0 6.6 6.4 7.6 8.4 8.1 7.1
8 GDCD 6.8 7.1 6.0 6.7 8.4 7.8 7.0
9 Ngoại ngữ 3.8 5.3 4.8 5.8 5.0 5.3 4.3

Trung bình môn 5.7 6.1 6.0 6.4 6.6 6.5 6.1
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Thị Đoan Trang
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Ngọc Vân Anh Sinh ngày: 01/01/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637918 Số CMND/CCCD: 074306000689 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A2; năm học 2022 - 2023 lớp 11A2; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 8.1 8.8 8.6 9.8 7.8 8.5 7.9
2 Ngữ văn 7.5 5.9 6.4 7.2 8.1 7.8 8.9
3 Vật lý 7.9 7.0 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5
4 Hóa học 6.6 7.4 7.1 8.4 7.6 7.9 6.9
5 Sinh học 7.3 8.0 7.8 7.1 8.4 8.0 7.0
6 Lịch sử 8.6 9.0 8.9 7.9 9.3 8.8 8.3
7 Địa lý 8.1 8.2 8.2 7.0 8.8 8.2 8.6
8 GDCD 8.8 9.1 9.0 9.1 9.3 9.2 9.6
9 Ngoại ngữ 8.8 8.1 8.3 7.7 8.3 8.1 8.5

Trung bình môn 8.0 8.0 8.0 7.9 8.5 8.3 8.2
Học lực Giỏi Khá Khá Khá Giỏi Giỏi Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Ngọc Vân Anh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Hoàng Minh Công Sinh ngày: 21/02/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637938 Số CMND/CCCD: 079206020766 Ngày cấp:
Nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11A3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.9 3.9 4.6 3.9 4.6 4.4 6.1
2 Ngữ văn 6.3 5.4 5.7 6.0 6.6 6.4 7.7
3 Vật lý 4.1 4.9 4.6 5.1 6.1 5.8 5.6
4 Hóa học 3.8 3.8 3.8 4.3 4.4 4.4 5.9
5 Sinh học 4.1 5.8 5.2 4.3 5.2 4.9 6.0
6 Lịch sử 6.3 5.5 5.8 5.2 5.7 5.5 6.0
7 Địa lý 5.6 5.4 5.5 5.1 6.0 5.7 6.9
8 GDCD 5.2 8.1 7.1 6.3 7.8 7.3 7.2
9 Ngoại ngữ 5.5 3.7 4.3 3.1 4.4 4.0 5.6

Trung bình môn 5.7 5.8 5.7 5.1 5.9 5.7 6.8
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Hoàng Minh Công
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Võ Phi Hiếu Sinh ngày: 13/06/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7436761542 Số CMND/CCCD: 044206024477 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11A3; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.0 6.7 6.5 7.0 6.0 6.3 7.0
2 Ngữ văn 7.2 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 8.3
3 Vật lý 5.7 6.5 6.2 7.5 7.7 7.6 6.7
4 Hóa học 5.3 6.2 5.9 6.9 7.3 7.2 6.4
5 Sinh học 6.3 6.9 6.7 7.5 7.1 7.2 6.8
6 Lịch sử 7.4 7.6 7.5 7.1 8.0 7.7 7.9
7 Địa lý 6.8 7.7 7.4 7.6 8.0 7.9 8.4
8 GDCD 7.0 9.1 8.4 8.7 9.4 9.2 9.3
9 Ngoại ngữ 6.6 6.1 6.3 6.0 6.2 6.1 6.9

Trung bình môn 6.7 7.2 7.1 7.4 7.5 7.5 7.8
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Võ Phi Hiếu
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Hoài An Sinh ngày: 22/08/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426214913 Số CMND/CCCD: 074206004653 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.3 5.3 5.3 2.5 3.8 3.4 3.7
2 Ngữ văn 6.3 5.5 5.8 6.3 5.5 5.8 6.1
3 Vật lý 4.4 5.6 5.2 5.0 4.4 4.6 3.2
4 Hóa học 4.2 4.8 4.6 5.6 4.8 5.1 3.9
5 Sinh học 4.6 3.4 3.8 3.5 4.4 4.1 4.9
6 Lịch sử 6.0 5.2 5.5 4.3 5.0 4.8 4.9
7 Địa lý 5.7 7.2 6.7 5.8 4.6 5.0 5.6
8 GDCD 4.6 6.6 5.9 3.8 6.8 5.8 6.6
9 Ngoại ngữ 5.2 2.2 6.9 3.4 4.0 3.8 3.4

Trung bình môn 5.6 5.5 5.5 4.7 5.1 5.0 5.2
Học lực Trung bình Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Khá Tốt Khá Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Hoài An
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lương Thái Bảo Sinh ngày: 23/02/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7425303581 Số CMND/CCCD: 074206004825 Ngày cấp:
Nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.9 4.2 4.4 3.1 2.8 2.9 4.7
2 Ngữ văn 6.6 5.6 5.9 7.0 6.5 6.7 6.3
3 Vật lý 5.6 5.5 5.5 4.2 4.7 4.5 5.2
4 Hóa học 4.1 4.7 4.5 5.0 4.0 4.3 4.0
5 Sinh học 4.4 6.0 5.5 4.7 4.8 4.8 6.3
6 Lịch sử 5.2 6.4 6.0 4.0 6.9 5.9 7.9
7 Địa lý 7.1 6.8 6.9 3.9 6.6 5.7 6.8
8 GDCD 4.6 8.3 7.1 3.8 7.1 6.0 8.1
9 Ngoại ngữ 7.2 5.4 6.0 5.3 4.3 4.6 5.4

Trung bình môn 6.0 6.2 6.1 4.8 5.6 5.3 6.4
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Yếu Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lương Thái Bảo
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Ngọc Minh Châu Sinh ngày: 22/06/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637964 Số CMND/CCCD: 074306002453 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.7 4.9 4.8 3.7 3.5 3.6 4.2
2 Ngữ văn 7.4 6.6 6.9 6.7 5.6 6.0 6.4
3 Vật lý 5.6 5.4 5.5 4.3 3.6 3.8 4.6
4 Hóa học 4.9 6.6 6.0 5.1 4.7 4.8 5.0
5 Sinh học 4.1 4.7 4.5 5.6 4.5 4.9 5.3
6 Lịch sử 6.3 5.4 5.7 6.1 7.2 6.8 6.3
7 Địa lý 5.8 6.4 6.2 5.7 4.6 5.0 6.7
8 GDCD 6.2 5.9 6.0 5.7 7.5 6.9 6.5
9 Ngoại ngữ 7.1 3.0 4.4 3.7 4.5 4.2 4.4

Trung bình môn 6.2 5.9 6.0 5.6 5.6 5.6 5.9
Học lực Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Ngọc Minh Châu
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Nguyễn Thảo Diệu Sinh ngày: 19/01/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637965 Số CMND/CCCD: 093306007374 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.8 7.1 7.0 3.9 3.3 3.5 5.2
2 Ngữ văn 7.0 6.8 6.9 6.6 5.5 5.9 6.4
3 Vật lý 6.3 6.4 6.4 5.8 6.5 6.3 5.8
4 Hóa học 4.7 5.7 5.4 6.0 4.9 5.3 5.6
5 Sinh học 4.9 5.8 5.5 5.9 5.1 5.4 4.8
6 Lịch sử 7.4 6.1 6.5 4.9 6.9 6.2 5.3
7 Địa lý 7.7 7.4 7.5 5.6 5.5 5.5 6.7
8 GDCD 7.1 6.3 6.6 4.7 6.5 5.9 6.2
9 Ngoại ngữ 7.8 4.2 5.4 5.2 4.0 4.4 6.1

Trung bình môn 6.7 6.5 6.5 5.7 5.3 5.4 6.0
Học lực Trung bình Trung bình Khá Trung bình Yếu Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Yếu Trung bình Yếu
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Nguyễn Thảo Diệu
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Văn Duy Sinh ngày: 31/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464656034 Số CMND/CCCD: 038206019493 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A11; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 3.7 4.6 4.3 4.7 3.7 4.0 4.8
2 Ngữ văn 7.0 6.5 6.7 6.6 6.4 6.5 6.3
3 Vật lý 5.2 6.5 6.1 5.8 5.9 5.9 5.3
4 Hóa học 5.0 5.3 5.2 5.4 5.0 5.1 4.9
5 Sinh học 5.4 5.9 5.7 5.6 4.6 4.9 4.6
6 Lịch sử 7.3 5.8 6.3 3.9 7.2 6.1 5.4
7 Địa lý 6.4 6.2 6.3 5.5 5.6 5.6 6.7
8 GDCD 6.4 6.5 6.5 5.9 6.4 6.2 7.8
9 Ngoại ngữ 5.7 3.6 4.3 4.5 3.8 4.0 5.8

Trung bình môn 6.1 6.0 6.0 5.7 5.6 5.6 6.1
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Văn Duy
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Hoàng Tuấn Điệp Sinh ngày: 25/09/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637969 Số CMND/CCCD: 074206004647 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.4 5.2 4.9 3.9 5.3 4.8 5.2
2 Ngữ văn 6.9 6.7 6.8 6.9 4.3 5.2 5.6
3 Vật lý 5.4 5.4 5.4 5.4 4.7 4.9 4.0
4 Hóa học 5.5 4.9 5.1 5.1 4.9 5.0 3.4
5 Sinh học 4.2 5.9 5.3 3.5 3.9 3.8 7.6
6 Lịch sử 7.1 6.1 6.4 5.5 6.4 6.1 5.4
7 Địa lý 7.3 7.1 7.2 5.6 6.0 5.9 5.9
8 GDCD 7.4 5.7 6.3 4.9 6.9 6.2 6.9
9 Ngoại ngữ 6.4 4.4 5.1 2.2 4.3 3.6 3.9

Trung bình môn 6.4 6.1 6.2 5.2 5.2 5.2 5.6
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Yếu Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Hoàng Tuấn Điệp
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đặng Hoàng Nam Sinh ngày: 19/12/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464656052 Số CMND/CCCD: 074206004882 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.8 4.9 5.2 5.8 5.3 5.5 5.6
2 Ngữ văn 6.2 5.0 5.4 5.1 5.0 5.0 5.4
3 Vật lý 5.3 6.3 6.0 4.6 5.6 5.3 4.3
4 Hóa học 5.4 5.6 5.5 5.1 5.4 5.3 4.5
5 Sinh học 5.3 6.5 6.1 4.0 4.1 4.1 5.4
6 Lịch sử 5.6 6.0 5.9 3.4 6.8 5.7 5.7
7 Địa lý 7.8 6.0 6.6 5.5 5.6 5.6 7.7
8 GDCD 5.9 6.0 6.0 4.2 7.8 6.6 6.8
9 Ngoại ngữ 7.5 5.4 6.1 4.8 5.6 5.3 6.5

Trung bình môn 6.5 6.0 6.2 5.0 5.7 5.5 6.2
Học lực Khá Trung bình Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đặng Hoàng Nam
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thanh Sang Sinh ngày: 21/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7425304229 Số CMND/CCCD: 074206004838 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.3 4.8 5.3 4.0 3.6 3.7 6.1
2 Ngữ văn 6.3 6.6 6.5 5.7 5.3 5.4 6.3
3 Vật lý 5.7 4.9 5.2 5.0 5.7 5.5 5.9
4 Hóa học 4.6 4.7 4.7 6.9 4.5 5.3 4.5
5 Sinh học 4.9 5.4 5.2 4.5 5.8 5.4 5.6
6 Lịch sử 6.9 6.3 6.5 4.1 5.9 5.3 6.1
7 Địa lý 6.6 6.5 6.5 5.6 6.1 5.9 6.6
8 GDCD 5.8 7.5 6.9 4.8 5.7 5.4 7.1
9 Ngoại ngữ 5.3 2.9 3.7 3.0 4.8 4.2 3.7

Trung bình môn 6.3 6.0 6.1 5.2 5.6 5.4 6.0
Học lực Trung bình Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Trung bình
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thanh Sang
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trần Minh Tâm Sinh ngày: 24/04/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637981 Số CMND/CCCD: 074206004743 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.8 5.3 5.1 4.9 4.2 4.4 5.4
2 Ngữ văn 6.7 5.5 5.9 5.9 5.7 5.8 5.2
3 Vật lý 6.5 5.0 5.5 4.8 5.0 4.9 5.2
4 Hóa học 3.9 4.4 4.2 5.7 5.5 5.6 5.3
5 Sinh học 4.1 6.8 5.9 4.4 4.1 4.2 4.9
6 Lịch sử 8.1 6.6 7.1 6.9 7.4 7.2 7.3
7 Địa lý 7.0 6.3 6.5 6.1 5.7 5.8 7.4
8 GDCD 4.2 7.0 6.1 4.1 7.6 6.4 8.0
9 Ngoại ngữ 5.2 3.5 4.1 2.7 4.6 4.0 5.3

Trung bình môn 6.2 5.9 6.0 5.2 5.7 5.5 6.2
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trần Minh Tâm
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Hoàng Thiện Sinh ngày: 13/05/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426214946 Số CMND/CCCD: 074206004881 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.4 5.1 5.2 2.9 3.1 3.0 4.4
2 Ngữ văn 5.7 5.5 5.6 5.8 5.6 5.7 6.3
3 Vật lý 5.8 5.2 5.4 5.0 5.9 5.6 3.8
4 Hóa học 3.1 5.9 5.0 4.2 4.2 4.2 4.5
5 Sinh học 4.9 4.9 4.9 6.9 5.4 5.9 5.4
6 Lịch sử 7.1 6.6 6.8 6.1 6.7 6.5 5.9
7 Địa lý 7.7 5.5 6.2 4.5 5.7 5.3 6.9
8 GDCD 5.1 7.9 7.0 4.3 6.6 5.8 7.9
9 Ngoại ngữ 6.0 4.6 5.1 2.9 4.0 3.6 4.3

Trung bình môn 6.1 6.0 6.1 5.1 5.7 5.5 5.8
Học lực Yếu Trung bình Trung bình Yếu Yếu Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Hoàng Thiện
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Cao Lưu Thanh Tùng Sinh ngày: 11/06/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637983 Số CMND/CCCD: 074205008788 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.7 4.8 4.8 3.4 3.9 3.7 4.9
2 Ngữ văn 5.3 4.8 5.0 6.1 4.7 5.2 6.6
3 Vật lý 5.0 5.8 5.5 5.8 4.7 5.1 5.9
4 Hóa học 3.6 4.7 4.3 7.2 4.1 5.1 5.1
5 Sinh học 4.4 5.5 5.1 4.2 4.3 4.3 5.3
6 Lịch sử 6.1 5.6 5.8 4.3 5.9 5.4 5.3
7 Địa lý 6.3 5.9 6.0 4.9 5.9 5.6 6.6
8 GDCD 5.5 6.6 6.2 6.2 7.3 6.9 7.2
9 Ngoại ngữ 4.9 3.6 4.0 4.8 5.3 5.1 4.5

Trung bình môn 5.6 5.8 5.7 5.5 5.6 5.6 6.0
Học lực Trung bình Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Cao Lưu Thanh Tùng
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trần Bảo An Sinh ngày: 06/07/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7454570003 Số CMND/CCCD: 074205016030 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.7 6.4 6.2 2.1 3.4 3.0 4.2
2 Ngữ văn 6.5 7.7 7.5 5.2 5.6 5.5 6.0
3 Vật lý 5.8 6.1 6.1 4.4 5.7 5.3 5.2
4 Hóa học 5.3 6.4 6.2 3.6 3.9 3.8 3.3
5 Sinh học 4.7 8.3 7.5 3.0 3.9 3.6 5.5
6 Lịch sử 6.4 7.8 7.9 5.1 6.1 5.8 5.5
7 Địa lý 6.6 7.4 7.5 5.3 5.8 5.6 6.2
8 GDCD 6.3 8.8 8.3 4.3 6.4 5.7 7.2
9 Ngoại ngữ 6.4 4.1 4.5 5.1 4.3 4.6 4.7

Trung bình môn 5.7 7.1 7.1 4.5 5.5 5.2 5.9
Học lực Kém Trung bình Trung bình Yếu Yếu Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Khá Tốt Tốt Yếu Trung bình Trung bình Yếu
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trần Bảo An
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nông Hồ Nguyệt Ánh Sinh ngày: 09/04/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464656055 Số CMND/CCCD: 074306004411 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.1 3.4 3.6 1.9 4.5 3.6 4.5
2 Ngữ văn 6.7 5.8 6.1 6.3 5.7 5.9 6.1
3 Vật lý 5.6 4.9 5.1 5.5 6.2 6.0 4.7
4 Hóa học 5.0 5.7 5.5 4.4 4.9 4.7 4.4
5 Sinh học 2.8 4.4 3.9 4.9 4.9 4.9 6.0
6 Lịch sử 6.4 6.4 6.4 4.1 5.7 5.2 6.3
7 Địa lý 5.7 6.0 5.9 4.3 4.8 4.6 6.9
8 GDCD 5.1 5.8 5.6 6.0 7.1 6.7 6.2
9 Ngoại ngữ 5.0 4.3 4.5 3.3 5.2 4.6 4.6

Trung bình môn 5.2 5.7 5.5 4.8 6.0 5.6 6.0
Học lực Yếu Yếu Trung bình Kém Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nông Hồ Nguyệt Ánh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trương Thị Thùy Dương Sinh ngày: 24/01/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637988 Số CMND/CCCD: 074306004401 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.0 4.5 4.3 4.8 4.8 4.8 4.7
2 Ngữ văn 6.8 5.4 5.9 7.2 5.4 6.0 6.3
3 Vật lý 3.4 4.7 4.3 5.2 5.8 5.6 5.0
4 Hóa học 5.2 4.8 4.9 4.8 4.5 4.6 4.0
5 Sinh học 4.6 3.9 4.1 5.8 4.1 4.7 5.2
6 Lịch sử 5.6 5.8 5.7 5.0 6.2 5.8 4.2
7 Địa lý 6.7 6.6 6.6 4.1 5.5 5.0 6.4
8 GDCD 5.1 6.1 5.8 5.8 5.6 5.7 6.0
9 Ngoại ngữ 6.1 5.4 5.6 4.1 4.3 4.2 5.0

Trung bình môn 5.7 5.7 5.7 5.6 5.4 5.4 5.6
Học lực Yếu Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá Trung bình
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trương Thị Thùy Dương
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Diệp Anh Kiệt Sinh ngày: 11/09/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637997 Số CMND/CCCD: 074206002454 Ngày cấp:
Nơi cấp: Công An Bến Cát
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.9 3.9 4.2 3.8 4.5 4.3 5.5
2 Ngữ văn 6.1 5.8 5.9 6.4 6.2 6.3 6.2
3 Vật lý 5.6 4.9 5.1 5.4 6.0 5.8 4.8
4 Hóa học 4.1 4.8 4.6 4.4 5.1 4.9 5.3
5 Sinh học 4.1 5.1 4.8 4.9 5.1 5.0 5.3
6 Lịch sử 5.6 5.2 5.3 4.6 5.9 5.5 4.8
7 Địa lý 5.8 4.9 5.2 4.1 4.9 4.6 7.2
8 GDCD 3.3 5.8 5.0 4.5 7.1 6.2 7.9
9 Ngoại ngữ 5.9 5.2 5.4 4.0 5.0 4.7 5.7

Trung bình môn 5.3 5.5 5.4 5.1 5.7 5.5 6.2
Học lực Yếu Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Yếu
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Diệp Anh Kiệt
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Hoàng Vũ Sinh ngày: 20/04/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7424121378 Số CMND/CCCD: 075206014546 Ngày cấp:
Nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.5 3.4 3.5 2.9 3.6 3.4 4.4
2 Ngữ văn 7.0 6.6 6.8 6.1 5.8 5.9 5.9
3 Vật lý 3.4 5.1 4.6 4.8 4.9 4.9 4.6
4 Hóa học 4.1 4.7 4.2 4.9 4.3 4.5 4.9
5 Sinh học 4.7 4.9 4.6 4.8 5.3 5.1 4.7
6 Lịch sử 5.7 6.2 6.0 5.0 6.7 6.1 6.5
7 Địa lý 5.7 3.9 4.6 5.2 5.6 5.5 7.2
8 GDCD 5.4 7.0 6.4 5.5 7.0 6.5 6.2
9 Ngoại ngữ 4.5 3.9 4.4 5.7 4.8 5.1 5.3

Trung bình môn 5.5 5.6 5.4 5.2 5.5 5.4 5.8
Học lực Yếu Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Khá Tốt Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Hoàng Vũ
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Võ Nhật Vy Sinh ngày: 20/04/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464638010 Số CMND/CCCD: 074306002433 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.5 4.6 5.2 6.0 5.4 5.6 6.2
2 Ngữ văn 8.0 7.0 7.3 7.0 7.2 7.1 7.4
3 Vật lý 6.9 7.8 7.5 6.7 7.3 7.1 7.1
4 Hóa học 8.1 7.4 7.6 6.9 6.6 6.7 7.4
5 Sinh học 5.9 8.0 7.3 7.1 6.7 6.8 7.5
6 Lịch sử 8.9 8.3 8.5 7.6 8.7 8.3 6.5
7 Địa lý 8.5 7.5 7.8 6.6 6.8 6.7 8.3
8 GDCD 7.1 8.9 8.3 7.2 8.8 8.3 9.1
9 Ngoại ngữ 7.6 6.9 7.1 5.6 5.8 5.7 6.9

Trung bình môn 7.8 7.5 7.6 6.8 7.2 7.1 7.5
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Võ Nhật Vy
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đoàn Gia Huy Sinh ngày: 20/08/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637863 Số CMND/CCCD: 074206004525 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A11; năm học 2022 - 2023 lớp 11A6; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.1 5.3 5.6 6.8 5.1 5.7 5.0
2 Ngữ văn 7.1 6.4 6.6 6.7 6.7 6.7 6.5
3 Vật lý 7.4 6.7 6.9 6.9 5.6 6.0 6.0
4 Hóa học 5.6 6.7 6.3 6.4 5.7 5.9 5.6
5 Sinh học 5.9 6.9 6.6 5.7 5.2 5.4 5.5
6 Lịch sử 7.8 5.5 6.3 6.8 7.0 6.9 6.5
7 Địa lý 8.0 6.3 6.9 6.4 6.1 6.2 7.1
8 GDCD 6.4 8.1 7.5 7.1 7.7 7.5 7.6
9 Ngoại ngữ 7.9 7.9 7.9 7.1 7.7 7.5 7.5

Trung bình môn 7.2 6.8 6.9 6.8 6.5 6.6 6.6
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đoàn Gia Huy
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Quỳnh Sinh ngày: 13/07/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7425304224 Số CMND/CCCD: 040306025067 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A6; năm học 2022 - 2023 lớp 11A6; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.3 3.8 4.3 4.0 3.1 3.4 6.1
2 Ngữ văn 7.4 6.3 6.7 6.7 6.0 6.2 6.3
3 Vật lý 4.3 4.9 4.7 4.1 6.1 5.4 6.1
4 Hóa học 4.7 5.1 5.0 5.0 4.0 4.3 4.6
5 Sinh học 4.4 5.2 4.9 4.0 5.0 4.7 6.1
6 Lịch sử 6.8 5.5 5.9 3.5 6.9 5.8 5.7
7 Địa lý 6.2 6.3 6.3 3.2 6.9 5.7 7.1
8 GDCD 6.0 7.6 7.1 4.6 7.6 6.6 7.8
9 Ngoại ngữ 5.8 4.2 4.7 3.2 5.3 4.6 6.2

Trung bình môn 6.1 5.9 6.0 5.0 6.1 5.7 6.5
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Yếu Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Quỳnh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Phước Dĩ Sinh ngày: 27/01/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 9364638058 Số CMND/CCCD: 093206002373 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11A8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 3.7 4.0 3.9 3.1 4.2 3.8 5.9
2 Ngữ văn 7.5 7.1 7.2 7.3 6.9 7.0 7.2
3 Vật lý 5.3 5.9 5.7 5.4 4.8 5.0 4.8
4 Hóa học 4.4 5.2 4.9 4.2 3.5 3.7 4.8
5 Sinh học 4.6 5.5 5.2 5.1 4.8 4.9 5.9
6 Lịch sử 6.9 6.5 6.6 4.4 6.4 5.7 5.8
7 Địa lý 7.6 7.8 7.7 6.0 5.9 5.9 7.8
8 GDCD 6.1 6.6 6.4 4.8 7.2 6.4 8.0
9 Ngoại ngữ 4.5 3.7 4.0 3.8 4.4 4.2 4.5

Trung bình môn 5.9 6.2 6.1 5.1 5.9 5.6 6.4
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Phước Dĩ
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Đức Huy Sinh ngày: 04/05/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464638062 Số CMND/CCCD: 038206002087 Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Trật Tự Xã Hội
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11A8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.5 4.6 4.6 5.6 3.6 4.3 5.0
2 Ngữ văn 6.0 5.4 5.6 6.3 5.8 6.0 7.4
3 Vật lý 4.2 4.6 4.5 5.2 4.5 4.7 4.5
4 Hóa học 4.2 5.5 5.1 4.9 4.4 4.6 4.2
5 Sinh học 4.8 5.4 5.2 3.5 4.8 4.4 5.9
6 Lịch sử 6.7 5.0 5.6 4.4 5.8 5.3 5.0
7 Địa lý 6.1 4.9 5.3 4.3 5.7 5.2 5.2
8 GDCD 5.5 7.4 6.8 5.1 8.4 7.3 6.6
9 Ngoại ngữ 5.5 4.6 4.9 5.0 5.8 5.5 4.8

Trung bình môn 5.5 5.7 5.6 5.1 6.1 5.7 5.9
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Trung bình
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Đức Huy
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Hoài Uyên Sinh ngày: 06/08/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7440508417 Số CMND/CCCD: 038306002216 Ngày cấp:
Nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11A8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.0 3.9 3.9 4.8 3.4 3.9 5.9
2 Ngữ văn 7.2 6.7 6.9 6.2 6.4 6.3 6.7
3 Vật lý 3.9 5.0 4.6 5.3 5.9 5.7 3.6
4 Hóa học 3.6 5.3 4.7 5.0 4.6 4.7 4.4
5 Sinh học 4.0 3.8 3.9 4.9 5.4 5.2 5.5
6 Lịch sử 7.5 6.3 6.7 5.2 5.3 5.3 6.0
7 Địa lý 7.1 6.6 6.8 5.4 7.0 6.5 7.8
8 GDCD 6.2 7.0 6.7 4.7 5.8 5.4 7.3
9 Ngoại ngữ 4.3 5.9 5.4 3.8 4.3 4.1 4.4

Trung bình môn 5.6 5.9 5.8 5.1 5.7 5.5 6.0
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Tốt Khá Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Hoài Uyên
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Hoàng Hương Giang Sinh ngày: 20/06/2005 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7443802732 Số CMND/CCCD: 034305010634 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A9; năm học 2022 - 2023 lớp 11A9; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 3.9 3.4 3.6 2.0 5.2 4.1 5.2
2 Ngữ văn 6.1 6.4 6.3 6.2 5.0 5.4 6.7
3 Vật lý 3.6 5.6 4.9 4.1 4.3 4.2 3.4
4 Hóa học 4.7 4.7 4.7 4.2 3.1 3.5 3.8
5 Sinh học 3.9 4.7 4.4 3.2 3.8 3.6 5.2
6 Lịch sử 5.8 5.4 5.5 3.8 3.8 3.8 3.5
7 Địa lý 4.3 5.4 5.0 3.4 6.4 5.4 6.0
8 GDCD 8.7 7.4 7.8 4.7 6.2 5.7 6.2
9 Ngoại ngữ 4.2 3.5 3.7 3.5 4.6 4.2 3.6

Trung bình môn 4.7 5.7 5.3 4.4 5.5 5.1 5.2
Học lực Kém Yếu Trung bình Yếu Yếu Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Khá Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Hoàng Hương Giang
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Duy Khang Sinh ngày: 21/10/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464638106 Số CMND/CCCD: 074205000751 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A9; năm học 2022 - 2023 lớp 11A9; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.3 3.5 3.8 3.5 6.2 5.3 4.7
2 Ngữ văn 5.0 5.7 5.5 4.0 4.6 4.4 5.7
3 Vật lý 3.9 4.9 4.6 5.2 4.7 4.9 3.5
4 Hóa học 4.6 5.6 5.3 4.3 3.9 4.0 4.1
5 Sinh học 5.1 4.3 4.6 4.0 4.0 4.0 6.0
6 Lịch sử 6.1 4.6 5.1 3.7 5.9 5.2 4.7
7 Địa lý 5.4 5.1 5.2 5.5 4.8 5.0 5.9
8 GDCD 5.2 6.5 6.1 3.5 5.2 4.6 6.4
9 Ngoại ngữ 5.3 3.9 4.4 3.4 3.9 3.7 3.3

Trung bình môn 5.2 5.0 5.1 4.4 5.3 5.0 5.5
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Tốt Yếu Trung bình Yếu Khá Khá Yếu
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Duy Khang
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Văn Đình Thành Sinh ngày: 19/10/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426215052 Số CMND/CCCD: 074206004663 Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lí Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A9; năm học 2022 - 2023 lớp 11A9; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.0 3.0 5.0 3.8 5.1 4.7 5.8
2 Ngữ văn 7.4 6.9 7.1 6.1 5.6 5.8 6.8
3 Vật lý 3.3 3.8 3.6 4.3 6.2 5.6 4.8
4 Hóa học 3.2 4.6 4.1 5.4 5.4 5.4 4.8
5 Sinh học 4.5 4.9 4.8 4.7 5.7 5.4 5.1
6 Lịch sử 6.5 5.1 5.6 4.9 5.8 5.5 5.7
7 Địa lý 6.2 5.9 6.0 4.6 6.4 5.8 6.9
8 GDCD 5.6 7.7 7.0 3.7 6.9 5.8 6.7
9 Ngoại ngữ 5.0 4.0 4.3 4.3 5.2 4.9 4.9

Trung bình môn 5.5 5.5 5.5 4.9 5.9 5.6 5.9
Học lực Yếu Yếu Yếu Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Trung bình Trung bình Khá Tốt Tốt Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Văn Đình Thành
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trịnh Kim Tiên Sinh ngày: 06/06/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464656068 Số CMND/CCCD: 074306007085 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A9; năm học 2022 - 2023 lớp 11A9; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.4 5.5 5.8 8.4 7.3 7.7 6.7
2 Ngữ văn 8.6 6.9 7.5 6.7 6.4 6.5 8.1
3 Vật lý 5.6 5.1 5.3 7.2 8.1 7.8 5.2
4 Hóa học 6.1 6.2 6.2 6.9 7.3 7.2 5.6
5 Sinh học 5.7 6.3 6.1 6.5 6.5 6.5 6.9
6 Lịch sử 7.9 8.5 8.3 5.1 8.1 7.1 6.8
7 Địa lý 7.1 6.7 6.8 6.0 6.4 6.3 7.3
8 GDCD 6.7 7.7 7.4 7.1 8.1 7.8 7.2
9 Ngoại ngữ 5.5 5.0 5.2 3.7 6.2 5.4 4.7

Trung bình môn 7.0 6.7 6.8 6.8 7.4 7.2 6.8
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Khá Khá Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trịnh Kim Tiên
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Hà Minh Tuấn Sinh ngày: 31/05/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637849 Số CMND/CCCD: 074206010550 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A10; năm học 2022 - 2023 lớp 11A10; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 3.8 5.4 4.9 5.4 4.1 4.5 5.1
2 Ngữ văn 7.3 5.1 5.8 5.3 5.7 5.6 7.1
3 Vật lý 4.1 4.1 4.1 7.1 5.5 6.0 4.9
4 Hóa học 4.4 5.7 5.3 5.6 5.4 5.5 5.5
5 Sinh học 4.9 3.8 4.2 5.1 5.2 5.2 4.7
6 Lịch sử 6.8 6.4 6.5 5.6 6.9 6.5 4.6
7 Địa lý 5.6 5.3 5.4 3.9 5.6 5.0 6.6
8 GDCD 7.0 6.2 6.5 5.8 5.5 5.6 7.4
9 Ngoại ngữ 5.0 4.9 4.9 4.5 4.6 4.6 3.9

Trung bình môn 5.8 5.7 5.7 5.7 5.9 5.8 6.1
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Trung bình Trung bình Trung bình Yếu
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Hà Minh Tuấn
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Vũ Văn Thành Sinh ngày: 10/09/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637903 Số CMND/CCCD: 074205003860 Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Trật Tự Xã Hội
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A12; năm học 2022 - 2023 lớp 11A11; năm học 2023 - 2024 lớp 12C1; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.0 6.1 6.1 6.5 4.2 5.0 6.5
2 Ngữ văn 6.5 6.3 6.4 7.0 5.9 6.3 7.4
3 Vật lý 5.5 6.7 6.3 6.0 7.6 7.1 6.0
4 Hóa học 4.6 6.6 5.9 5.2 6.0 5.7 5.3
5 Sinh học 5.6 5.9 5.8 5.5 7.1 6.6 5.9
6 Lịch sử 5.7 5.8 5.8 4.4 7.7 6.6 6.1
7 Địa lý 7.1 6.6 6.8 5.4 6.3 6.0 7.3
8 GDCD 6.6 7.8 7.4 6.3 7.9 7.4 8.8
9 Ngoại ngữ 5.8 4.4 4.9 4.2 5.3 4.9 4.8

Trung bình môn 6.3 6.7 6.6 5.9 6.5 6.3 6.7
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Yếu Trung bình Trung bình Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Vũ Văn Thành
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình




